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TRƯỜNG ĐH KT-KT BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: ĐẠI CƯƠNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Kế toán Mã số: 7340301 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về HP 

1.1 Mã học phần: 081019 1.2 Tên học phần: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

1.3 Ký hiệu học phần: KT 1.4 Tên tiếng Anh: Physical Education 2  

1.5 Số tín chỉ:  02 

1.6 Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     08 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:      37 tiết 

- Tự học:       45 tiết 

1.7 Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   CN. Lê Hà Dương 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  

1.8 Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần học trước: GDTC 1 

- Học phần song hành:  

2. Mô tả học phần: 

Học phần gồm có 03 phần chính: Lịch sử hình thành, phát triển môn Bóng chuyền trên thế 

giới và Việt Nam; Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay, cao tay, phát bóng; Một số luật căn bản trong 

môn bóng chuyền. 

3. Mục tiêu HP (Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả  (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (PLOs) 

G1 
Biết lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền trên thế 

giới và của Việt Nam 
PLO 1 

G2 
Thực hiện tốt kỹ thuật chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao 

tay 
PLO 1,9-12 

G3 
Thực hiện tốt kỹ thuật phát bóng cao tay đối với nam và thấp tay 

đối với nữ 
PLO 1,9-12 
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G4 Biết một số luật cơ bản trong môn bóng chuyền. PLO 1 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes-CLOs) 

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR của học 

phần (CLOs) 

Mô tả CLOs 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

CLO 1 
Biết được lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền  trên thế 

giới và của Việt Nam. Giúp sinh viên hiểu và tập luyện đúng phương 

pháp, đúng kĩ thuật động tác góp phần vào việc nâng cao sức khoẻ. 

CLO 2 

Thực hiện tốt các kỹ thuật trong môn Bóng chuyền. Phát triển tố chất 

cơ thể: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, linh hoạt, khéo léo của sinh viên 

để có những bài tập, lượng vận động phù hợp. 

CLO 3 Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp đồng đội, tinh thần đoàn kết. 

CLO 4 
Biết được cơ bản một số luật thi đấu môn Bóng chuyền để áp dụng tập 

luyện và thi đấu. 

5. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình (PLOs) 

Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:  

- L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO 

- M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO 

- H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO 

Chú thích:   

- Các mức H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối với PLO ở 

mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, 

thực tế,…(mức M) hay mức thuần thục (H). 

Bảng 5.1. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình (PLOs) 

Chuẩn đầu ra HP (CLOs) 
Chuẩn đầu ra của chương trình (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CLO1 L        L L L M 

CLO2 M        M M M H 

CLO3 H        M M M H 

CLO4 H        M M M H 

Tổng hợp H        M M M H 

6. Đánh giá HP 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP 

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP 

H/phần 

đánh giá 

Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Trọng 

số con 
Rubric 

Lquan 

đến CLO 

nào ở 

Bảng 5.1 

HD PP đánh giá 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A1. Kiểm 

tra thường 

xuyên 

(KTTX) 

10% 

Tham dự 

lớp học 

100% 

  
CLO 

1,2,3,4 
 

A2. Đánh 

giá giữa kỳ 
30% 

Thực hiện 

kỹ thuật 

chuyền 

bóng thấp 

tay vào ô 

quy định 

  CLO 2 

- GV hướng dẫn sinh 

viên buổi học kỹ thuật 

đầu tiên. Tính thành 

tích từng sinh viên 

A3. Đánh 

giá cuối kỳ 
60% 

Thực hiệ kỹ 

thuật phát 

bóng vào 

nơi quy 

định 

  CLO 2 
- GV tính thành  tích 

từng sinh viên 

 (7) PP đánh giá đạt CĐR: Nêu tên các PP đánh giá sử dụng trong từng chương để đạt CĐR. 

Tham khảo các phương pháp đánh giá trong CTĐT ngành CNTT. 

6.2. Chính sách đối với HP 

 SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc 

HP. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP 

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần 

Tuần

/ 

(4 

tiết/tu

ần) 

Các nội dung cơ bản 

của bài học (chương) 

(đến 3 số) 

Số tiết 

(LT/T

H/TT) 

CĐR của bài học 

(chương)/ chủ đề 

Lqua

n đến 

CLO 

nào ở 

Bảng 

4.1 

PP giảng 

dạy đạt 

CĐR 

Hoạt động 

học của 

SV(*) 

Tên 

bài 

đánh 

giá 

(ở cột 

3 Bảng 

6.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chương I 

Sự hình thành và phát 

triển môn Bóng 

chuyền trên thế giới 

và Việt Nam 

 
 

    

 
A. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 
2/0/0  CLO1    

 

I. Sự hình thành và 

phát triển môn bóng 

chuyền thế giới 

II. Lịch sử hình thành 

và phát triển môn 

Bóng chuyền ở Việt 

Nam qua các thời kỳ 

 

- Thời kỳ phát triển 

môn bóng chuyền thế 

giới. 

- Thời kỳ phát triển 

môn bóng chuyền của 

Việt Nam 

-  

- Thuyết 

trình, giảng 

giải 

- Trình 

chiếu 

PowerPoint 

- Nghe 

giảng, thảo 

luận nhóm 
 



4 

 

 
B. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 
0/0/2  CLO1    

 

I. Nghiên cứu giáo 

trình, bài giảng môn 

Bóng chuyền 
 

- Nắm được một số 

kiến thức cơ bản về 

lịch sử phát triển môn 

Bóng chuyền 

-  - Tự học 
- Giáo trình 

từ trang 1 

đến trang 5 
 

2 

Chương 2: 

Kỹ thuật chuyền bóng 

thấp tay bằng 2 tay 
     A2 

 
A. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 2/10/5  CLO2

,3 
   

 

I. Kỹ thuật chuyền 

bóng thấp tay 

 

II. Những lỗi hay mắc 

phải 

 

III. Bài tập 

 

- Biết tư thế chuẩn bị, 

tư thế đứng, di 

chuyển, hình tay, xác 

định được điểm rơi 

của bóng 

-  

- Thuyết 

trình, giảng 

giải 

- Hướng 

dẫn sinh 

viên thực 

hiện các 

động tác 

- Thực hiện 

các kỹ 

thuật động 

tác và bài 

tập do GV 

hướng dẫn 

 

 
B. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/0/10  CLO2

,3 
   

 

I. Nghiên cứu giáo 

trình, bài giảng môn 

GDTC 

II. Tập luyện các kỹ 

thuật đã được GV 

hướng dẫn 

 

- Biết kỹ thuật chuyền 

bóng thấp tay và các 

bài tập bổ trợ cho kỹ 

thuật 

  

Giáo trình 

từ trang 6 

đến trang 8 
 

3 

Chương 3, 4 

Kỹ thuật chuyền bóng 

cao tay bằng 2 tay 
      

 
A. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 2/15/5  CLO2

,3 
  A2 

 

I. Kỹ thuật chuyền 

bóng thấp tay 

 

II. Những lỗi hay mắc 

phải 

 

III. Bài tập 

 

- Biết tư thế chuẩn bị, 

tư thế đứng, di 

chuyển, hình tay, xác 

định được điểm rơi 

của bóng, tiếp xúc 

bóng 

-  

- Thuyết 

trình, giảng 

giải 

- Hướng 

dẫn sinh 

viên thực 

hiện các 

động tác 

- Thực hiện 

các kỹ 

thuật động 

tác và bài 

tập do GV 

hướng dẫn 

 

 
B. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/0/10  CLO2

,3 
   

 

I. Nghiên cứu giáo 

trình, bài giảng môn 

GDTC 
 

- Biết kỹ thuật chuyền 

bóng cao tay và các 

bài tập bổ trợ cho kỹ 

thuật 

  

Giáo trình 

từ trang 8 

đến trang 

11 
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II. Tập luyện các kỹ 

thuật đã được GV 

hướng dẫn 

4 

Chương 5 

Kỹ thuật phát bóng và 

một số luật thi đấu 
      

 
A. Các nội dung chính 

giảng dạy trên lớp 
2/12/1

0 
 CLO2

,3,4 
   

 

I. Kỹ thuật phát bóng 

cao tay đối với nam, 

thấp tay đối với nữ 

 

II. Những lỗi hay mắc 

phải 

 

III. Bài tập 

 

IV. Một số luật bóng 

chuyền 

 

- Biết tư thế chuẩn bị, 

tư thế đứng, di 

chuyển, hình tay, xác 

định được điểm rơi 

của bóng, tiếp xúc 

bóng 

- Biết một số luật 

trong môn bóng 

chuyền 

-  

- Thuyết 

trình, giảng 

giải, thảo 

luận 

- Hướng 

dẫn sinh 

viên thực 

hiện các 

động tác 

-  Thực 

hiện các kỹ 

thuật động 

tác và bài 

tập do GV 

hướng dẫn 

- Thảo luận 

nhóm, nghe 

giảng 

 

 
B. Các nội dung chính 

SV tự học ở nhà 0/0/3  CLO2

,3,4 
   

 

I. Nghiên cứu giáo 

trình, bài giảng môn 

GDTC 

II. Tập luyện các kỹ 

thuật đã được GV 

hướng dẫn 

III. Nghiên cứu giáo 

trình một số luật môn 

bóng chuyền 

 

- Biết kỹ thuật phát 

bóng và các bài tập bổ 

trợ cho kỹ thuật 

- Biết luật môn bóng 

chuyền 

-  -  

- Giáo trình 

từ trang 11 

đến trang 

47 

 

Theo 

lịch 

thi 

Thi kết thúc   CLO2   A3 

(*) Ghi chú: 

 (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương. 

 (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt CĐR. 

Tham khảo các phương pháp giảng dạy trong CTĐT ngành CNTT. 

 (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, 

từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo luận 

nhóm, làm BT thường xuyên số.…). 

8. Học liệu:  

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

Nhan đề Tác giả NXB 
Năm 

XB 

Loại 

tài liệu 

Những nguyên tắc bóng chuyền cơ 

bản 
Trần Hùng Bách khoa Hà Nội 2014 GT 
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Luật bóng chuyền và luật bóng 
chuyền bãi biển 

Tổng cục Thể dục 
thể thao 

Thể dục thể thao 2018 TLTK 

Hướng dẫn Công tác y tế, giáo dục 

thể chất, hoạt động thể thao & phòng 
chống tệ nạn xã hội trong nhà trường 

Qúi Lâm, Kim 

Phượng 
Lao động 2015 TLTK 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:  

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP 

 

TT 

Tên giảng đường, 

PTN, xưởng, cơ sở 

TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 

chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương 

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 

mềm,… 

Số 

lượng 
 

1 Giảng đường 
Micro, âm thanh, máy chiếu, 

bảng, phấn 
01 bộ  

2 
Sân thể thao bóng 

chuyền 

Sân bãi học tập thoáng mát, 

rộng rãi, bằng phẳng, cột, 

lưới, bóng 

02 sân  

 

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2019 

 P. Trưởng khoa 

 

                                                                                                         
 

                                                                                                             Lê Thị Hiền 

 

 


